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KHI ĐÀO TẠO TIẾNG ANH THEO CHUẨN TOEIC

  ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng       

Bộ môn: Tiếng Anh Du lịch                   

I. Thực trạng dạy và học  tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tại ĐH Nha Trang.

1. Quyết định ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2010: 

Quyêt định ngày 13 tháng 10 năm 2010 đã cho sinh viên quyền tự do lựa chọn thời gian học NN, cơ sở đào tạo NN và thầy dạy NN  trong suốt  4 năm học Đại học và chuẩn đầu ra của sinh viên  Đại học là 300 điểm.    

2. Sinh viên: 

a. Khóa  50, 51:  Động cơ học tập thấp.

Học kỳ  I năm học 2010- 2011 có 8 lớp học TOEIC với tổng số sinh viên đăng ký học là  312 SV trên tổng số 7.658 SV của toàn trường phải học tiếng Anh. Trong số 312 SV đăng ký thì chỉ có khoảng ½ số sinh viên đi học. Nếu so sánh với học kỳ II năm học 2009- 2010 (1.576 SV) thì số lượng SV đăng ký đã giảm 50 lần. Sinh viên đi học đựợc phân thành các nhóm sau đây : một số ít đi học nghiêm túc và chuyên cần, còn đại đa số SV chưa thấy hết tầm quan trọng của việc học tiếng Anh và họ vẫn xem môn tiếng Anh là môn học chưa cần thiết phải học ngay vì họ còn nhiều thời gian . 

b. Khóa 52:  Đầu năm học, Nhà trường chưa ban hành quyết định nên sinh viên khoá 52 vẫn theo thói quen đi học rất nghiêm túc. Tâm lý sinh viên mới vào trường  vẫn còn chăm ngoan và háo hức muốn học. Tuy nhiên khi biết có quyết định ngày 13 tháng 10 năm 2010 thì đã có tình trạng sinh viên bắt đầu bỏ lớp. 

3. Giáo viên: 

 - Giáo viên dạy khóa 50, 51 rất trăn trở và đã cố gắng tìm biện pháp giảng dạy có  hiệu quả, tuy nhiên vẫn không thoát khỏi tâm lý: lòng nhiệt huyết bị giảm khi thái độ của sinh viên thờ ơ với môn học.

- Giáo viên dạy khóa 52: GV cảm thấy có nhiệt huyết hơn khi thấy công sức bỏ ra đã có SV đi học và lĩnh hội.

Nhìn chung đại đa số GV Ngoại ngữ đã áp dụng các phương pháp hiện đại để dạy cho sinh viên .

4. Chương trình và giáo trình :

        Sinh viên Khoá 50 và 51 phải học 14 ĐVHT ngoại ngữ, tương đương với  210 tiết học trên lớp được chia làm 4 kỳ:  TA1, TA2, TA3, TA4. Giáo trình học là bộ giáo trình của IIG biên soạn với nhiều lỗi cần chỉnh sửa. 

         Sinh viên Khoá 52 chỉ học 6 ĐVHT Ngoại ngữ tương đương với 90 tiết học trên lớp, chia làm 2 học kỳ tiếng Anh 1, tiếng Anh 2. Giáo trình sử dụng là bộ sách của IIG biên soạn lại, bộ sách nay hoàn thiện hơn bộ đầu tiên, tuy nhiên vẫn còn lỗi cần chỉnh sửa. 

        II.Thách thức trước thực trạng  :

       1.Quyết định ban hành ngày 13 tháng 10 năm 2010  


QĐ này dễ làm cho nhiều sinh viên hiểu rằng học NN chỉ là một môn phụ không cần thiết, vì SV Việt Nam đã quen với cách nhìn: đã học một học phần thì phải có đánh giá vào thành tích học tập của từng học kỳ. 

       2.Sinh viên 


-Bên cạnh những cơ hội SV có đựợc là tự do lựa chọn thời gian, cơ sở đào tạo, thầy dạy, thì họ có thách thức rất lớn đó là phải làm chủ đựơc bản thân, để lên kế hoạch học tập cụ thể và tự kiểm soát bản thân. Điều này thật sự không khó đối với SV có tính tự giác cao, tuy nhiên, đối với những sinh viên không có tính tự giác cao thì cơ hội tự do của họ sẽ biến thành nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng tiến độ.

- Sinh viên sẽ khó biết đựợc đâu là cơ sở đào tạo tốt, đâu là thầy dạy tốt, mà chủ yếu họ nghe truyền miệng từ sinh viên này đến sinh viên khác hoặc nghe qua thông tin quảng cáo. Ai quảng cáo nhiều thì cũng có lợi thế ban đầu.  

        3. Giáo viên 

     - Giáo viên phải cạnh tranh với các cơ sở khác trong điều kiện gặp rất nhiều khó khăn: lớp học đông, sinh viên nhiều trình độ khác nhau học cùng một lớp, chất lượng âm thanh không đảm bảo, thời gian đào tạo ít.           

     - Trong cơ chế sinh viên đựơc tự do lựa chọn và học tập không có sự kiểm soát quá trình vậy  thách thức lớn nhất của GV là dạy như thế nào để sinh viên vẫn ở tiếp tục đi học và đạt chuẩn Quốc tế. 

        4. Chương trình và Giáo trình : 

        a. Chương trình : 

Chuẩn 300 TOEIC: theo đánh giá chuẩn TOEIC nếu SV đạt 300 sẽ có khả năng: 

“Về kỹ năng nghe nói : Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hết sức hạn chế. 

Giao tiếp chủ yếu dựa trên việc vận dụng các đoạn, các câu ngắn, rời rạc. Phạm vi giao tiếp chỉ hạn chế trong các công việc đơn giản cần ít tiếng Anh.
Về kỹ  năng đọc viết : Thuộc giai đoạn đầu của trình độ đọc viết tiếng Anh sơ đẳng .

 Khả năng làm việc : Có thể làm được các công việc hết sức đơn giản liên quan đến tiếng Anh mà vẫn cần phải có sự nhắc lại thông tin khi giao tiếp và viết bằng tiếng Anh. Các nhiệm vụ giải quyết được khá hạn chế. ”
Nếu sinh viên chỉ đạt trình độ thấp như vậy chúng ta có nên phải tổ chức một kỳ thi Quốc tế với lệ phí cao hay cho sinh viên không ?   

 b.Giáo trình :

Giáo trình của IIG đang trong giai đoạn thử nghiệm nên chưa ai dám khẳng định về kết quả. 

III.Một số giải pháp: 

       1. Xây dựng mục tiêu :
- “Hãy kiên nhẫn và cùng nhau đào tạo chất lượng thực sự. Không sợ ít sinh viên học mà chỉ sợ ít sinh viên thi đạt chuẩn ”. Nếu chúng ta đào tạo có chất lượng  thì việc SV đến học với chúng ta không phải là cái gì quá khó. Chúng ta phải tiến đến giáo viên chọn sinh viên chứ không phải SV chọn GV. 

- Hãy tự quảng cáo cho chúng ta bằng  đào tạo chất lượng.
       2.Quản lý :

 - Xây dựng vòng tròn  đào tạo khép kín : Trung tâm NN - Khoa NN với sự hỗ trợ của Phòng Đào tạo. 

    TTNN ( SV < 100 điểm )  (   Khoa NN  ( 100- 300 điểm ) ( TTNN ( luyện thi theo chuẩn  TOEIC ) .

   - Đầu mỗi khoá học, Khoa NN và TTNN tổ chức phân loại  trình độ NN cho toàn thể SV mới vào trường, sau đó Phòng Đào tạo phân các lớp theo trình độ. Việc thi phân loại là bắt buộc đối với mỗi SV khi trúng tuyển vào trường.

- Nếu sinh viên đạt điểm <100  thì phải đăng ký học tại TTNN. Khoa NN đào tạo Tiếng Anh 1, 2 theo chính khoá học ban ngày. Ngoài ra, TTNN mở thêm các lớp đào tạo ban đêm cho SV không có thời gian học ban ngày và tổ chức các lớp luyện thi. 

- Phòng Khảo thí  khảo sát về mong muốn và nguyện vọng của sinh viên khi chuyển sang cơ chế đào tạo TOEIC để kịp thời tìm biện pháp điều chỉnh .
- TTNN phải kết hợp với trường có kế hoạch quảng bá cho sinh viên mới vào trường.  
      3. Phương pháp giảng dạy : 

  Giáo viên nên có một kế hoạch chiến lược giảng dạy với các bước sau:

Bước 1.Xây dựng động cơ học tập cho sinh viên: 

Ngay buổi đầu vào lớp GV phải có chiến lựợc giới thiệu tầm quan trọng của việc học tiếng Anh. Chúng ta không chỉ đưa ra một cách chung chung, mà phân tích hết sức cụ thể về những  lợi ích của SV khi học tiếng Anh. Nếu GV biết phân tích sâu và đưa các ví dụ thực tiễn,  thì SV sẽ sẵn sàng học tiếng Anh với một lòng say mê, vì thực sự họ biết rõ tiếng Anh đang rất cần cho đội ngũ trí thức. 

Một vài ví dụ như : muốn hội nhập và khai thác nguồn tri thức tiên tiến trên thế giới, thì chỉ có tiếng Anh, hoặc nếu bạn có chuyên môn giỏi và tiếng Anh tốt, thì bạn là ứng cử viên cho việc xét tuyển vào các vị trí làm việc. 

Ngoài ra, học tiếng Anh giúp cho SV phát triển nhiều kỹ năng: kỹ năng giao tiếp tốt hơn,  tư duy nhanh hơn, phản ứng nhanh hơn, có kỹ năng phán đoán, khái quát…..và đặc biệt là SV học tiếng Anh có cơ hội hội nhập với thế giới về phương pháp làm việc... để thuyết phục đựợc SV thì GV phải có kỹ năng truyền đạt dễ hiểu và có độ tin cậy cao.

    Bước 2. Giới thiệu nội dung học tiếng Anh là học những gì cho sinh viên hiểu .

 Việc nêu  ra những nội dung cần học khi học tiếng Anh như : học từ vựng, học ngữ pháp và rèn các kỹ năng nghe, nói , đọc, viết  là một điều hết sức cần thiết đối với sinh viên, vì khi sinh viên thấy lộ trình học tập, họ sẽ tự đưa ra phương pháp học tập thích hợp. Khi đưa các nội dung (từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng nghe nói , đọc, viết )  giáo viên nên chỉ ra : từ vựng, ngữ pháp chỉ là những viên gạch xây dựng nền tảng cho các kỹ năng. Hai kỹ năng : Nghe và Đọc là những kỹ năng tiếp nhận, vì vậy trong giai đoạn đầu học ngoại ngữ , sinh viên phải đọc nhiều và nghe nhiều.      

Bước 3.  Xây dựng phương pháp học NN cho SV. 

Mỗi SV có phương pháp riêng nhưng GV nên : 

     + Gợi ý phương pháp học từ vựng, ngữ pháp và các kỹ năng nghe, nói, đọc ,viết.

     + Luyện cho SV kỹ năng đoán từ trong ngữ cảnh.

     + Để cho SV thực hành nhiều theo cặp, theo nhóm.

Bước 4. Xây dựng các qui định trong giờ học NN.  

      + Không đựợc nói chuyện riêng khi có người khác phát biểu.

      + Không đựợc vắng quá 3 buổi. 

      +  Không ngồi im lặng khi có bài tập thực hành.

      + Chuẩn bị bài trứớc khi đến lớp.

Bước 5.  Giảng dạy theo chương trình chú trọng 2 kỹ năng Nghe và Hiểu. 

          + Khi giảng dạy GV nên lựa chọn những gì cần dạy, tránh để mất thời gian về một số kiến thức SV đã học ở phổ thông, ví dụ : GV  không nên dạy nhiều ngữ pháp mà nên cho SV thực hành vì lý thuyết về ngữ pháp sinh viên đã đựợc học ở phổ thộng.    

          +Trong quá trình giảng dạy GV nên phát hiện SV có những điểm yếu nào ảnh hưởng đến việc học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC thì kịp thời giúp họ hoàn thiện.

 
Lời kết: 

Có rất nhiều giải pháp, tuy nhiên điều quan trọng nhất là chúng ta có quyết tâm làm hay không?

